
 

1 

 

QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG 

Hiện nay, nhiều vấn đề chính sách ở Việt Nam đang được các đại biểu 

Quốc hội quan tâm. Trong diễn đàn Quốc hội, đã có những ý kiến bàn về vai trò 

của các nhóm tư vấn, nghiên cứu độc lập về hoạch định chính sách. Bên cạnh 

đó, Trong Luật Tổ chức Quốc hội có quy định về việc các đại biểu Quốc hội có 

quyền trình các dự án luật… Tuy nhiên, theo GS. Kenichi Ohno, Việt Nam đang 

có một quy trình hoạch định chính sách có một không hai. Hầu hết chính sách 

được xây dựng với sự tham gia hạn chế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ 

được phép có ý kiến sau hoặc khi có vấn đề phát sinh. Chính sách được xây 

dựng trên cơ sở các phân tích và mục tiêu không thực tế, không được giới doanh 

nghiệp ủng hộ. Hơn nữa, các chính sách không có sự phối hợp giữa các Bộ, chỉ 

là bản liệt kê các chính sách mà thiếu kế hoạch hành động cụ thể. Mỗi Bộ ngành 

có nhiều kế hoạch nhưng lại không xác định được lĩnh vực ưu tiên. Vì vậy, Việt 

Nam nên bắt đầu một quy trình hoạch định chính sách mới, với sự tham gia cả 

tất cả các bên liên quan, bao gồm: Chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng, 

người nước ngoài, các nhà tài trợ, các nhà khoa học, chuyên gia. Đôi khi, các 

doanh nghiệp hoặc các nhà khoa học có thể vạch ra một chiến lược trình Chính 

phủ. Chính sách không đơn thuần chỉ là một văn bản hành chính của Nhà nước. 

Ở Chuyên đề này xin giới thiệu đến đại biểu quy trình hoạch định chính sách 

nhằm hỗ trợ các đại biểu có cái nhìn tổng quát xây dựng chính sách công. 

I. CÁC CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG 

1. Căn cứ vào định hướng chính trị 

Dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, các nhà nước quản lý xã hội phát 

triển theo mục tiêu định hướng. Đường lối phát triển xã hội của đảng cầm quyền 

là căn cứ để nhà nước đề ra các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong 

dài hạn và ngắn hạn. Mục tiêu định hướng cho các thời kỳ là những giá trị về 

lượng và chất của đời sống theo nhu cầu xã hội như thu nhập bình quân đầu 

người của một quốc gia, xây dựng một nền kinh tế tri thức, một xã hội công 

nghiệp... Để đạt được những mục tiêu đề ra, nhà nước phải sử dụng các công cụ 

vĩ mô để quản lý, điều hành các đối tượng vận động theo định hướng. Trong 

hàng loạt công cụ quản lý thường dùng thì chính sách công tỏ ra là công cụ đắc 

lực nhất của các nhà nước, vì thế mục tiêu chính sách cũng là mục tiêu quản lý 
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nhà nước trong từng thời kỳ. Như vậy, có nghĩa là mục tiêu chính sách phải xuất 

phát từ đường lối phát triển của chế độ xã hội do đảng cầm quyền khởi xướng. 

Đường lối phát triển của một chế độ xã hội do đảng cầm quyền lựa chọn là 

ổn định, lâu dài. Tính ổn định của đường lối sẽ tạo ra sự thống nhất trong quá 

trình vận hành xã hội theo quy luật, hạn chế hoặc loại bỏ được những biến cố 

phát sinh trái quy luật làm tổn hại đến đời sống nhân dân, giúp cho xã hội có 

những bước đi vững chắc trên con đường phát triển. Quá trình đi đến mục tiêu 

phát triển chung theo đường lối của đảng cầm quyền cần phải có thời gian đủ để 

các yếu tố kinh tế, xã hội tồn tại vận động từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện 

đến hoàn thiện theo yêu cầu xã hội. Thời gian để làm thay đổi trạng  thái xã hội 

từ mức độ này sang mức độ khác thường mất khoảng 10-15 năm, đó là khoảng 

thời gian để các yếu tố tích tụ về lượng trong quá trình vận động đủ để thay đổi 

được về chất. Cùng với sự vận động phát triển của các yếu tố kinh tế - xã hội, 

nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong xã hội cũng không ngừng được nâng 

cao, vì thế mà mục tiêu và biện pháp quản lý phát triển do chủ thể đề xướng 

ngày càng đầy đủ, hoàn thiện. Tính toàn diện, hợp quy luật từ ý thức giai cấp 

đến hành vi ứng xử của chủ thể đối với diễn biến trong thực tế hiện tại và tương 

lai chính là quan điểm phát triển của chủ thể. Quan điểm phát triển có thể thay 

đổi giữa các thời kỳ tuỳ theo nhận thức của người lãnh đạo, trong khi đường lối 

phát triển thì ổn định, ít thay đổi. Như vậy, việc hoạch định chính sách phát triển 

của nhà nước trong từng thời kỳ ngoài việc căn cứ vào đường lối chính trị còn 

phải dựa vào quan điểm phát triển của đảng cầm quyền trong thời kỳ đó. 

2. Căn cứ vào năng lực thực tế của chủ thể tham gia thực hiện chính 

sách công 

Tính khả thi của chính sách công tùy thuộc rất lớn vào ý thức chấp hành 

nghiêm túc hay không của các chủ thể tham gia thực hiện chính sách, thậm chí 

đây còn là yếu tố ảnh hưởng quyết định đến tính khả thi của một chính sách. 

Chủ thể tham gia thực hiện chính sách công bao gồm các tổ chức trong hệ thống 

chính trị, tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp nhân dân có cùng nguyện vọng 

phát triển vì mục tiêu chung, trong đó bao gồm cả người thụ hưởng lợi ích từ 

thực hiện chính sách. Kết quả thực hiện chính sách công của các chủ thể chịu 

ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó yếu tố trực tiếp, quan trọng nhất là trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ của từng nhóm chủ thế. Nếu chủ thể tham gia thực hiện 
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chính sách công có trình độ dân trí cao, họ sẽ nhận thức một cách đầy đủ mục 

tiêu chính sách để chủ động, tự giác thực hiện. Ngoài đó ra, họ không những có 

năng lực vận dụng linh hoạt các biện pháp định hướng của chính sách, mà còn 

sáng tạo, tìm kiếm các biện pháp hiệu quả hơn. Vì vậy, khi hoạch định chính 

sách công, nhà lãnh đạo nhất thiết phải căn cứ vào trình độ, nhận thức của các 

chủ thể tham gia thực hiện để xác định mục tiêu và biện pháp chính sách cho 

thích hợp. Để giảm bớt tính phức tạp của chính sách công với các chủ thể tham 

gia thực hiện, trước hết phải xác định rõ ràng, cụ thể mục tiêu và biện pháp 

chính sách để người dân không thể hiểu sai về bản chất các yếu tố cấu thành 

chính sách. 

3. Căn cứ vào tình trạng pháp luật trong xã hội 

Chính sách và pháp luật đều là những công cụ quan trọng để nhà nước quản 

lý xã hội. Mỗi công cụ đều có tính năng, tác dụng nhất định, nhưng khi sử dụng 

lại phải phối hợp các công cụ để hỗ trợ cho nhau mới phát huy tác dụng của mỗi 

loại nhằm đạt hiệu quả cao đối với quản lý phát triển kinh tế - xã hội. Trong hệ 

thống công cụ quản lý vĩ mô thì chính sách và pháp luật có mối quan hệ khá đặc 

biệt, chúng vừa làm cơ sở cho nhau, vừa thúc đẩy nhau phát triển. Chính sách là 

công cụ định hướng của các nhà nước nhằm dẫn dắt các chủ thể trong xã hội 

hành động hướng đến những mục tiêu chính trị. Pháp luật là công cụ điều chỉnh 

mối quan hệ giữa các chủ thể để bắt buộc họ phải chấp hành những quy tắc khi 

tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp theo định hướng chính trị. 

Tình trạng pháp luật của một quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạch 

định và thực thi chính sách công. Tình trạng này được hiểu là thực trạng về số 

lượng, chất lượng của hệ thống pháp luật hiện có so với yêu cầu phát triển xã hội 

và ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, công dân. Nếu tình hình pháp luật, 

pháp chế của xã hội là tốt thì mục tiêu của chính sách công có thể nhận được sự 

ủng hộ cao của các chủ thể do có sự ổn định về nếp sống và làm việc của mỗi 

người trong xã hội, phù hợp với định hướng chính trị. Để hiện thực hóa mục tiêu 

chính sách công, nhà nước chỉ cần xây dựng những biện pháp mềm dẻo nhưng 

vẫn có tính khả thi cao. Như vậy, các nhà nước cần dựa vào tình trạng pháp luật 

trong một thời kỳ nhất định để hoạch định chính sách công, nhất là lựa chọn 

biện pháp chính sách cho thích hợp, hiệu quả. 
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4. Căn cứ vào môi trường tồn tại của chính sách công 

Sau khi hoạch định, chính sách công sẽ được tổ chức thực thi. Kết quả đem 

lại của mỗi chính sách bị chi phối khá lớn bởi môi trường mà nó tồn tại. Trong 

một quốc gia, các chính sách công phải tồn tại với môi trường phong phú, đa 

dạng, bao gồm môi trường kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, tự nhiên, quốc tế... 

Các môi trường này lại biến động không đều nhau trong từng thời kỳ phát triển, 

chúng đan xen vào nhau tác động phức tạp đến sự tồn tại của chính sách. Trong 

môi trường xã hội lành mạnh có trình độ dân trí cao, đời sống dân cư tốt, tập 

quán sinh sống văn minh, truyền thống dân tộc thống nhất và có nền dân chủ 

phát triển thì các chính sách sẽ đi vào đời sống được thuận lợi và nhanh chóng 

phát huy tác dụng. Tuy vậy, nếu xã hội đó lại đặt vào một môi trường quốc tế 

không thuận lợi như chiến tranh hay diễn biến hoà bình phức tạp thì chính sách 

lại phải mang tính khu vực và quốc tế mới có thể tồn tại trong đời sống xã hội. 

Nếu môi trường quốc tế thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia có nhiều cơ 

hội phát triển và ngược lại. Vì thế các nhà hoạch định chính sách công phải căn 

cứ vào môi trường tồn tại trong thực tế và tương lai để xây dựng những chính 

sách phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. 

Những căn cứ trên đây được coi là cơ sở khoa học để nhà nước nghiên cứu, 

ban hành chính sách công trong từng giai đoạn. 

II. CÁC BƯỚC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG 

1. Phân tích bối cảnh hoạch định chính sách công 

Chính sách là một công cụ trong hệ thống các công cụ của nhà nước dùng 

để quản lý xã hội, vì thế chính sách chỉ giải quyết được một số vấn đề trong 

hàng loạt vấn đề nảy sinh, vì vậy không phải lúc nào nhà nước cũng ban hành 

chính sách. Thậm chí khi nhà nước không ban hành chính sách, nhưng quá trình 

hoạt động xã hội làm nảy sinh các biến cô phù hợp với ý chí chính trị của nhà 

nước cũng được coi như đã hoạch định chính sách công đối với hoạt động xã hội 

này. Theo công dụng của chính sách và điều kiện ra đời chính sách, chúng ta 

thấy việc ban hành chính sách công phải được cân nhắc thận trọng để vừa bảo 

đảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách, vừa không làm ảnh hưởng đến các công 

cụ quản lý khác nhằm củng cố lòng tin của người dân vào nhà nước. 
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Bối cảnh hoạch định chính sách công bao gồm các yếu tố bên trong hệ 

thống nhà nước và bên ngoài xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu, nguyện vọng về 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp dân 

cư. Thực trạng vận động của các yếu tố đó ngoài việc gây ảnh hưởng thuận lợi 

hay khó khăn cho quá trình hoạch định chính sách công, còn làm xuất hiện 

những thời cơ và thách thức đối với quá trình này. Những yếu tố này liên tục 

vận động theo nhiều phương, chiều khác nhau, thậm chí còn chuyển hóa cho 

nhau một cách phức tạp. Muốn xác định đúng mức độ tác động lẫn nhau giữa 

các yếu tố môi trường đến mục tiêu phát triển, chủ thể quản lý phải thường 

xuyên phân tích bối cảnh kinh tế, xã hội. Kết quả việc làm này cho thấy được 

nguồn gốc phát sinh những vấn đề cần được giải quyết bằng chính sách; mức độ 

quan trọng của vấn đề; những yếu tố liên quan đến giải quyết vấn đề... Từ đó các 

chủ thể xây dựng thành kịch bản giải quyết vấn đề làm cơ sở cho hoạch định 

chính sách công. 

Tính chất vấn đề của chính sách công thường được xem xét dưới các góc 

độ chính như: 

 - Tính bức xúc của vấn đề chính sách công đối với đời sống xã hội. 

 - Tính phức tạp của vấn đề chính sách công. 

 - Tính quan trọng của vấn đề chính sách công... 

2. Hình thành ý tưởng về chính sách công 

Ý tưởng chính sách như là một sáng kiến về định hướng giải quyết vấn đề 

chính sách công trên thực tế. Sau khi phân tích môi trường chính sách, ngoài 

việc tìm thấy vấn đề chính sách, các chủ thể còn xác định được thái độ chính trị 

của nhà nước đối với vấn đề chính sách công. Nếu thật sự vấn đề cần phải giải 

quyết bằng chính sách thì ý tưởng chính sách sẽ được tiếp diễn. Tuy nhiên, sự 

tiếp diễn ý tưởng chính sách còn phải cân nhắc xem khả năng giải quyết vấn đề 

đến đâu. Khả năng này bao gồm cả nhà nước và xã hội trong việc huy động 

nguồn lực thực có và tiềm tàng. Không những thế, ý tưởng chính sách cũng phải 

đặt lên “bàn cân” về tính hiệu quả. Bởi nếu giải quyết vấn đề bằng mọi giá cũng 

chưa phải là một ý tưởng chính sách công tốt. 
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3. Dự thảo các phương án giải quyết vấn đề chính sách công 

Dự thảo các phương án giải quyết vấn đề chính sách công nhằm cho ra đời 

những kịch bản chính sách công để các cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ tiến 

hành hoạch định chính sách. Do hoạt động kinh tế - xã hội chịu tác động của 

nhiều quy luật khách quan nên trong thực tế người ta có thể giải quyết các vấn 

đề chính sách công bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, muốn nâng cao thu nhập 

bình quân đầu người để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhà 

nước có thể đưa ra biện pháp khuyến khích đầu tư để đẩy nhanh tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, nhưng cũng có thể sử dụng các biện pháp hạn chế tốc độ tăng 

dân số trong điều kiện hữu hạn về tăng trưởng kinh tế và cũng có thể sử dụng 

đồng thời các biện pháp trên. Để chính thức lựa chọn cách thức tác động nào 

trên đây, nhà nước phải ban hành một chính sách công. Như vậy, có thể thấy 

việc dự thảo các kịch bản chính sách công là tất yếu khách quan. Mỗi phương án 

đều thể hiện một cách ứng xử của nhà nước với các vấn đề kinh tế - xã hội bao 

gồm mục tiêu cần đạt được là nâng cao đời sống người dân và cách thức đạt 

mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay kiềm chế tốc độ tăng dân số bằng 

cơ chế quản lý, bằng nguồn lực kinh tế, xã hội hay bằng mệnh lệnh hành chính. 

Với ý nghĩa này, khi dự thảo kịch bản chính sách công cần đưa ra nhiều phương 

án khác nhau để cả chủ thể ban hành và chủ thể tham gia thực thi chính sách 

công có điều kiện lựa chọn một phương án tốt nhất. Cũng cần biết rằng, quy mô, 

trình độ của mục tiêu và biện pháp trong các kịch bản chính sách công là không 

giống nhau, thậm chí còn trái ngược nhau. Biết điều này để tạo nên sự độc lập 

giữa các nhà xây dựng kịch bản chính sách công nhằm bảo đảm tính khách 

quan, khoa học của mỗi phương án dự thảo. 

4. Lựa chọn phương án tối ưu 

Lựa chọn phương án chính sách là bước tiếp theo của dự thảo chính sách 

nhằm xác định được kịch bản tối ưu trong số các kịch bản chính sách xây dựng. 

Khi lựa chọn kịch bản chính sách công cần dựa vào các tiêu chuẩn của một 

chính sách tốt để xem xét, đồng thời cũng kiểm tra, đánh giá các căn cứ khoa 

học được dùng khi xây dựng phương án chính sách và nghiên cứu phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến mô hình chính sách nếu được triển khai thực hiện. Việc 

xem xét trên đây có thể được thực hiện bằng cách cho điểm từng nội dung rồi 

tổng hợp lại, hay cũng có thể sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp thay 
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thế, phương pháp loại trừ... từ đó có được một quyết định đúng đắn nhất. Để lựa 

chọn được phương án chính sách công tối ưu không nên chỉ dừng lại ở cấp 

hoạch định, mà cần mở rộng đến các đối tượng thực thi chính sách để vừa bảo 

đảm tính khách quan, vừa tạo nên sự đồng thuận giữa chủ thể và khách thể trong 

quá trình lựa chọn. 

5. Hoàn thiện phương án lựa chọn công 

Phương án lựa chọn mới chỉ đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của một 

chính sách, còn cần phải bổ sung, hoàn thiện về nội dung theo yêu cầu của cả 

chủ thể và đối tượng chính sách. Phương án dự thảo chính sách công mới chỉ là 

kết quả nghiên cứu đề xuất của một bộ phận các nhà hoạch định vì thế nó vẫn 

thiếu tính thống nhất, toàn diện, sâu sắc cả về mục tiêu và biện pháp. Trước khi 

lựa chọn, phương án chính sách công được chuyển đến cho các tổ chức, cá nhân 

có trách nhiệm và có thể đến với các đối tượng thực thi để xin ý kiến tham gia, 

đóng góp. Những ý kiến đóng góp được ban dự thảo cân nhắc sử dụng để bổ 

sung, hoàn thiện theo yêu cầu của chủ thể quản lý. Trong thực tế, các phương án 

chính sách công thường được bổ sung, hoàn thiện về biện pháp, nhất là biện 

pháp mang tính cơ chế. 

6. Thẩm định phương án chính sách công 

Sau khi được lựa chọn chính thức, phương án chính sách công mới chỉ là 

một mô hình lý thuyết tối ưu, vì thế nó vẫn có khoảng cách với thực tế xã hội. 

Do đó, cần làm cho phương án chính sách lựa chọn thật sự gần gũi với đời sống, 

có được tiếng nói của thực tế, như thế mới bảo đảm tính khả thi của chính sách 

công. Để có được điều này, nhà hoạch định cần thực hiện bước thẩm định 

phương án chính sách lựa chọn. Thẩm định phương án chính sách công là những 

hoạt động thử nghiệm các tính năng của chính sách trong những điều kiện nhất 

định theo yêu cầu quản lý. Qua thẩm định, một lần nữa cho phép khẳng định về 

kết quả lựa chọn phương án chính sách công, đồng thời kết luận về tính khả thi 

của chính sách công. 

Trong thực tế, phương án chính sách công được thẩm định bằng nhiều 

cách, tùy theo quy mô, trình độ và tính chất của chính sách. Người ta có thể 

thẩm định bằng cách phân tích các mẫu hình lựa chọn trên cơ sở nguyên lý cho 

các phương án chính sách có phạm vi áp dụng hẹp, mục tiêu trực diện như chính 
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sách cho các đối tượng ưu đãi trong xã hội (phụ nữ, người già, trẻ em không nơi 

nương tựa, những người có công). Nhưng có những phương án chính sách công 

phải thẩm định bằng thử nghiệm từng bước trong thực tế, thậm chí phải tiến 

hành ở nhiều nơi có những điều kiện khác nhau mới kiểm chứng được chính 

xác. Cách thẩm định này thường dùng với những chính sách mới, quan trọng có 

ảnh hưởng quyết định đến định hướng phát triển của nhà nước như chính sách 

về nhiều thành phần sở hữu ở nước ta (xây dựng hợp tác xã, cổ phần hoá doanh 

nghiệp nhà nước). Hoặc cũng có thể sử dụng kết hợp cả hai cách thẩm định trên 

cho một phương án chính sách. 

Sau khi thẩm định, phương án chính sách công có thể bị loại bỏ, hoặc dừng 

lại chưa được ban hành nếu không đáp ứng yêu cầu của nhà nước về mục tiêu và 

biện pháp, nhưng nói chung các phương án đểu phải tiếp tục điều chỉnh hoàn 

thiện trước khi đưa vào quyết nghị. 

7. Quyết định chính sách công 

Đây là bước có ý nghĩa quyết định cho sự ra đời một chính sách công. Có 

không ít chính sách công đã thực hiện đến bước thẩm định, thậm chí còn thẩm 

định nhiều lần mà vẫn không được thông qua ở cấp có thẩm quyền. Lý do cũng 

có thể do môi trường chính sách bên ngoài đã chuyển hóa theo quy luật vận 

động, vấn đề chính sách không còn nhu cầu phải giải quyết. Hoặc cũng có thể vì 

mục tiêu phát triển được thay đổi thang giá trị, thay đổi thứ tự ưu tiên. Quyết 

nghị chính sách công được thực hiện bởi một cơ quan chính trị trong hệ thống 

công quyền theo trình tự, thủ tục luật định. Các bước hoạch định chính sách trên 

đây có thể được mô hình hoá thành sơ đồ hệ thống về hoạch định chính sách 

công theo sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 1: Sơ đồ hoạch định chính sách công 

 

 

 

 Đệ trình 

                                                                                                               chính sách  
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